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QUYẾT ĐỊNH
Về việc SKê duyệt daQK sácK và kiQK SKí Kỗ trợ tiềQ tKuê QKà 

 cKR Qgười OaR độQg trêQ địa bàQ tKị xã AQ NKơQ (đợt 2) 
 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 
 
 

CăQ cứ LuậW Tổ cKức cKtQK Tu\͉Q ÿ͓D SK˱˯QJ QJj\ �����20��� LuậW V͵D ÿổL� 
Eổ VuQJ m͡W V͙ ÿL͉u cͯD LuậW Tổ cKức CKtQK SKͯ Yj LuậW Tổ cKức cKtQK Tu\͉Q ÿ͓D 
SK˱˯QJ QJj\ 22/11/2019; 

CăQ cứ Quyết ÿ͓nh s͙ 08/2022/QĈ-TTg ngày 28/3/2022 cͯa Thͯ t˱ớng Chính 
phͯ quy ÿ͓nh v͉ việc thực hiện chính sách hỗ trợ ti͉n thuê nhà cho ng˱ời lao ÿ͡ng; 

Theo ÿ͉ QJK͓ cͯD CKͯ W͓cK U%ND WK͓ xã AQ NK˯Q WạL Tờ WruQK V͙ 318/TTr-
UBND ngày 16/8/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 
động theo quy định tại Quyết định sӕ 08/2022/QĈ-TTg ngày 28/3/2022 của      
Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã An Nhơn (đợt 2), cụ thể như sau: 

1. Danh sách 54 người lao động hưởng chính sách hỗ trợ (cKL WLếW QK˱ Danh 
sách kèm theo Tờ WruQK V͙ 318/TTr-UBND ngày 16/8/2022 cͯD UBND WK͓ xã       
AQ NK˯Q). 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ: 80.500.000 đồQg (Tim m˱˯L WrLệu� Qăm Wrăm QJKuQ ÿồQJ).  
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Theo quy định tại 4uyết định sӕ 08�2022�4Ĉ-

TTg ngày 28�3�2022 của Thủ tướng Chính phủ và 4uyết định sӕ 2367�4Ĉ-UBND 
ngày 29�7�2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND thị xã An Nhơn chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định hồ sơ, danh 
sách và kinh phí đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ nêu tại Ĉiều 1 Quyết định 
này; tổ chức chi trả kịp thời cho các đӕi tượng thụ hưởng và thực hiện thanh quyết 
toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Giao 6ở Tài chính hướng dẫn UBND thị xã An Nhơn sử dụng khoản kinh 
phí nêu trên đúng quy định, đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán theo 
đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

3. Giao 6ở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, đúng đӕi tượng, không 
để lợi dụng, trục lợi chính sách. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đӕc các 6ở: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Tài chính; Giám đӕc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị 
xã An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 4uyết 
định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Ĉiều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 
- Thường trực HĈND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- CVP, PVPVX; 
- Lưu: VT, K20. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

 
Lâm Hải GiaQg 

  



Xã Huyện Tỉnh Xã Huyện Tỉnh
Tình 
trạng 
cư trú

Loại hợp 
đồng

Thời điểm bắt 
đầu thực hiện 

HĐLĐ
Họ và tên Giới 

tính

Ngày 
tháng 

năm sinh

Số 
CMND/CCC

D

Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm        4.500.000 

1 1 Mai Văn Kiệt Nam  05/01/1987 211899391 Nhơn Hậu Th xã An 
Nhơn Bình Định Nhơn Hậu Th xã An 

Nhơn Bình Định Thời hạn 12 
tháng

21/11/2021 7909193599        1.500.000 Nguyễn Thị Xuân Nữ 210887600

2 2 Nguyễn Quang Huy Nam 22/02/1992 215181168 Nhơn Hưng Th xã An 
Nhơn Bình Định Nhơn Phúc Th xã An 

Nhơn Bình Định Thời hạn 24 
tháng

22/01/2021 5221164450        1.500.000 Văn Thị Thể Nữ 210348962

3 3 Phạm Quốc Phú Nam 15/03/1997 3221152172 H'Ra
Thị xã 
Mang 
Yang

Giai Lai Nhơn Thành Th xã An 
Nhơn Bình Định Thời hạn 24 

tháng
16/05/2021 5221152172        1.500.000 Phạm Quốc Tuấn Nam 052060014166

Công ty TNHH một thành viên Con cò Bình Định 62.500.000     

4 1 Nguyễn Khắc Hòa Nam 28/04/1994 215383769 Ân Hảo Hoài Ân Bình Định Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Nguyễn Văn Nhẫn Nguyễn Thị 
Phương

Không xác 
định thời 
hạn

03/02/2021 5220480860 1.500.000 Nguyễn Phi Bình Nam 211141658

5 2 Hoàng Thị Thế Nữ 10/03/1986 186324002 Kim Liên Nam Đàn Nghệ An Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định Hoàng Đình Toàn Nguyễn Thị Lan
Không xác 
định thời 
hạn

10/10/2014 7513050314 1.500.000 Lê Văn Thạch Nam 052061007638

6 3 Trần Hải Dân Nam 27/07/1983 211828298 Hoài Châu
Hoài 
Nhơn Bình Định La Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi Trần Thái Bình Trần Thị Nhan

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 0207388524 1.500.000 Phan Văn Sinh Nam 051050001581

7 4 Nguyễn Hồng Khi Nam 20/10/1987 215008405 Mỹ Châu Phù Mỹ Bình Định Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định  Nguyễn Văn Hải Lê Thị Chín
Không xác 
định thời 
hạn

08/11/2014 7914107120 1.500.000 Nguyễn Ngọc Lê Nữ 211591187

8 5 Trương Hồ Thức Nam 10/08/1991 230870237 Hội Phú Pleiku Gia Lai Trà Bá Pleiku Gia Lai Trương Hồ Cải Nguyễn Thị Yến 
Phương

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 6414001515 1.500.000
Lê Thị Thanh 

Thuỷ
Nữ 230524576

9 6 Trần Văn Toán Nam 12/08/1991 205617132 Tam Tiến Núi 
Thành

Quảng Nam Yên Thế Pleiku Gia Lai  Trần Văn Chung Nguyễn Thị 
Phượng

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516069465 1.500.000 Đào Quỳnh Ngọc Nữ 230768595

10 7 Nguyễn Quý Hà Nam 04/09/1982 240775903 Ea Tiêu Cư Kuin Ðắk Lắk Cư Êbur Buôn Ma 
Thuột Đắk Lắk Nguyễn Quý Lộc Trần Thị Lý

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7509071128 1.500.000 Nguyễn Đình Lộc Nam 040671010830

11 8 Lê Văn Chương Nam 08/12/1993 191781375 Phú Mỹ Phú Vang
Thừa Thiên - 

Huế Quang Trung Kon Tum Kon Tum Lê Chinh Hồ Thị Hảo
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516209766 1.500.000 Lê Thị Thuý Nữ 233270585

12 9 Nguyễn Ngọc Huy Nam 16/05/1992 215275464 Cát Thắng Phù Cát Bình Định Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định Nguyễn Ngọc Anh Lương Thị Ngọc 
Ánh

Không xác 
định thời 
hạn

03/06/2020 5216022554 1.500.000
Lê Thị Thuỳ 

Dung
Nữ 211568827

13 10 Quý Vũ Nam 16/02/1993 191781873 Phú Hải Phú Vang
Thừa Thiên - 

Huế
An Bình An Khê Gia Lai Bảo Văn Nguyễn Thị Lợi

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516089353 1.500.000
Phạm Thị Kim 

Thoa
Nữ 230624116

14 11 Đỗ Kim Hoàng Nam 26/09/1966 079066006309
Tăng Nhơn 

Phú B
Thủ Đức Hồ Chí Minh Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Đỗ Văn Lệ Trần Thị Kim

Không xác 
định thời 
hạn

06/07/2021 9106088276 1.500.000 Lê Thị Sáu Nữ 210311755

15 12 Trần Hồ Vũ Nam 14/08/1994 221374578 Xuân Lộc Sông Cầu Phú Yên Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định  Trần Minh Hồ Thị Ngọc
Không xác 
định thời 
hạn

04/03/2022 7416068733 1.500.000 Diệp Thị Loan Nữ 211380150

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ THEO QUYẾT ĐỊNH 08/2022/QĐ-TTG (Đợt 2)
(Kèm theo Tờ trình số        /UBND ngày      tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn) 

Ghi 
chú 

Hợp đồng lao động 

                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ AN NHƠN 

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH THỐNG KÊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

TT

Thông tin chủ nhà cho thuê trọ

Họ và tên Số số BHXH  Số tiền hỗ trợ 

Nơi đăng ký thường trú Địa điểm nơi người lao động ở thuê, trọ

II

Giới 
tính

Ngày tháng 
năm sinh

I

Họ và tên mẹ
Số 

CMND/CCC
D

Họ và tên cha



16 13 Trần Văn Tân Nam 12/11/1977 215567398 Nhơn Hưng An Nhơn Bình Định Nghĩa Chánh Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trần Bá Cao Thị Mỹ Hường
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7512041534 1.500.000 Lê Dương Phục Nam 212824926

17 14 Nguyễn Văn Minh Nam 30/10/1997 215465138 Cát Minh Phù Cát Bình Định Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định Nguyễn Hữu 
Phước Phạm Thị Trưng 

Không xác 
định thời 
hạn

26/02/2022 5221042597 1.500.000
Nguyễn Thanh 

Xuân
Nữ 211688946

18 15 Phạm Minh Trung Nam 01/06/1984 301114840 Thanh Phú Bến Lức Long An Cát Tân Phù Cát Bình Định Phạm Văn Bảy  Phạm Thị Huỳnh 
Hoa

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 8010006097 1.500.000 Nguyễn Cường Nam 211868441

19 16 Lê Triều Lý Thi Nam 27/02/1977 211575616
Phước 
Thắng

Tuy 
Phước Bình Định Nguyễn Văn Cừ Quy Nhơn Bình Định Lê Xuân Thu Nguyễn Thị Phước

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516046213 1.500.000
Võ Thị Diệu 

Huyền
Nữ 211372202

20 17 Dương Minh Hải Nam 10/02/1990 215095207 Mỹ Lộc Phù Mỹ Bình Định Phường 5 Tuy Hoà Phú Yên Dương Đình Thuận La Thị Nhẫn
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7913270355 1.500.000 Lê Thị Hồng Nữ 220969564

21 18 Đặng Đức Trọng Nam 26/08/1992 221336335 Hoà Thành
Đông 
Hòa

Phú Yên Phường 8 Tuy Hoà Phú Yên Đặng Trưng Nguyễn Thị Phấn
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516003471 1.500.000 Nguyễn Toàn Nam 054060004770

22 19 Nguyễn Ngọc Toàn Nam 05/09/1986 221168752 Phường 9 Tuy Hòa Phú Yên Vạn Khánh Vạn Ninh Khánh Hòa Nguyễn Văn Định Nguyễn Thị Hoà
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7411055208 1.500.000
Nguyễn Văn 

Chiến
Nam 220621611

23 20 Đoàn Xuân Hậu Nam 20/04/1991 044091001376 Phong Hóa
Tuyên 
Hóa

Quảng Bình Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi Đoàn Ngọc Quỳnh Thái Thị Nà
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7416100866 1.500.000 Võ Thanh Nam 211960404

24 21 Phan Quốc Đông Nam 15/07/1994 241464621 Cư Ê Wi Cư Kuin Ðắk Lắk Ea Đar Ea Kar Đắk Lắk Phan Quốc Hùng Nguyễn Thị Định
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516050209 1.500.000 Phạm Minh Tuân Nam 034085017943

25 22 Đỗ Văn Hải Nam 07/09/1991 241374492 An Bình Buôn Hồ Ðắk Lắk Chư Sê Chư Sê Gia Lai Đỗ Xuân Đông Phạm Thị Mơ
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516217558 1.500.000 Phạm Thị Trang Nữ 230994652

26 23 Đào Đình Hướng Nam 20/01/1979 240604112 Ea Tam
Buôn Ma 

Thuột Ðắk Lắk Chư Sê Chư Sê Gia Lai Đào Đình Hồng Vũ Thị Xuyến
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516046215 1.500.000 Phạm Thị Trang Nữ 230994652

27 24 Lê Trung Kiên Nam 25/09/1990 241170218 Tân An
Buôn Ma 

Thuột Ðắk Lắk Hòa Trị Phú Hoà Phú Yên Lê Kim Chung Thân Thị Tuyên
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 4813002482 1.500.000
Hồ Thị Thanh 

Hương
Nữ 054180008805

28 25 Nguyễn Ngọc Đức Nam 03/09/1981 280831660 Định Hòa Thủ Dầu 
Một Bình Dương Phú Thịnh Bình Long Bình Phước Nguyễn Văn Dung Nguyễn Thị Điều

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 9103039856 1.500.000
Dương Thuý 

Hằng
Nữ 285475791

29 26 Nguyễn Ngọc Bảy Nam 21/03/1979 052079025644
Trần Hưng 

Đạo
Quy 

Nhơn Bình Định Quang Trung Quy Nhơn Bình Định Nguyễn Ngọc Lợi Phan Thị Hương
Không xác 
định thời 
hạn

25/04/2014 7514034264 1.500.000 Võ Thanh Quốc Nam 211836142

30 27 Dương Công Lực Nam 15/03/1994 194564205 Xuân Thủy Lệ Thủy Quảng Bình Vĩnh Điện Điện Bàn Quảng Nam Dương Công Linh Đỗ Thị Nhung
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516050212 1.500.000 Nguyễn Nho Rê Nam 049068014851

31 28 Mai Thanh Tánh Nam 23/10/1983 211886070
Ân Tường 

Tây
Hoài Ân Bình Định La Hà Tư Nghĩa Quảng Ngãi Mai Thanh Hương Huỳnh Thị Xuân 

Dung

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 5215008161 1.500.000 Phan Văn Sinh Nam 051050001581

32 29 Phan Hồng Thanh Nam 18/09/1994 241409821 Ea Drăng Ea H'leo Ðắk Lắk Nghĩa Thành Gia Nghĩa Đắk Nông Phan Hồng Thạnh Võ Thị Hoàng
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 6622271276 1.500.000 Phạm Thị Tùng Nữ 030159015808

33 30 Lê Văn Thanh Nam 05/05/1994 191835569 Phú Mỹ Phú Vang
Thừa Thiên - 

Huế
Cư Êbur Buôn Ma 

Thuột Đắk Lắk Lê Thiệp Nguyễn Thị Bé
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 4620584134 1.500.000
Phạm Quang 

Vinh
Nam 191765472

34 31 Trần Văn Thăng Nam 14/01/1994 191801110 Hương Thọ Hương 
Trà

Thừa Thiên - 
Huế

Tân Tiến Buôn Ma 
Thuột Đắk Lắk Trần Văn Tỵ Võ Thị Minh

Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516050203 1.500.000 Võ Thành Trung Nam 066087013479

35 32 Trần Phước Nam 01/04/1968 200917434 Hải Châu  I Hải Châu Đà Nẵng Vĩnh Nguyên Nha Trang Khánh Hòa Trần Tặc Ngô Thị Soạn
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 4799132900 1.500.000 Lê Ngọc Thanh Nam 056072011201

36 33 Nguyễn Công Danh Nam 02/01/1991 052091004945 Ân Phong Hoài Ân Bình Định Nhơn Hưng An Nhơn Bình Định Nguyễn Văn Thành Huỳnh Thị Thanh
Không xác 
định thời 
hạn

28/07/2020 5216025258 1.500.000 Nguyễn Văn Sinh Nam 211654871



37 34 Hồ Văn Thịnh Nam 12/10/1981 211751407 Ngô Mây Phù Cát Bình Định Trần Phú Quảng Ngãi Quảng Ngãi Hồ Huê  Nguyễn Thị Hương
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7409120242 1.500.000 Võ Thành Giáo Nam 051049000398

38 35 Trần Công Vĩnh Kha Nam 10/01/1985 048085002925 Tân Hoà
Buôn Ma 

Thuột Ðắk Lắk Ea Kar Ea Kar Đắk Lắk Trần Công Ngưỡng Nguyễn Thị Long
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 4811022577 1.500.000
Nguyễn Hà 

Hương Ngọc
Nữ 240709595

39 36 Nguyễn Có Nam 24/12/1984 211810506 Mỹ Chánh Phù Mỹ Bình Định Nhơn Hoà An Nhơn Bình Định Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Nguyệt
Không xác 
định thời 
hạn

29/02/2016 5211005054 1.500.000 Nguyễn Ngọc Lê Nữ 211591187

40 37 Hồ Văn Tuấn Nam 02/11/1994 241461123 Ea Phê
Krông 

Pắk Ðắk Lắk Ea Tam
Buôn Ma 

Thuột Đắk Lắk Hồ Văn Nam Phạm Thị Viên
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516056962 1.500.000 Nguyễn Thị Tuyết Nữ 042056005878

41 38 Lê Việt Tùng Nam 17/08/1991 272330056 Long Bình Biên Hòa Đồng Nai Phú Thịnh Bình Long Bình Phước Lê Văn Cường Nguyễn Thị Oanh
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7516088562 1.500.000
Dương Thuý 

Hằng
Nữ 285475791

42 39 Lê Minh Nam 17/07/1997 231086675 Xuân An An Khê Gia Lai Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Lê Văn Quang Tạ Thị Năm
Không xác 
định thời 
hạn

02/11/2021 6421580540 1.500.000 Tạ Văn Thắng Nam 215211734

43 40 Bùi Văn Quang Nam 14/04/1989 241946165 Ea Tu
Buôn Ma 

Thuột Ðắk Lắk Đắk Mil Đắk Mil Đắk Nông Bùi Văn Hồng Nguyễn Thị Hương
Không xác 
định thời 
hạn

26/10/2021 7514029760 1.500.000 Bùi Thị Bình Nữ 245259571

44 41 Huỳnh Tích Luân Nam 18/02/1961 220763399
Hoà Tân 

Đông
Đông 
Hòa

Phú Yên Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Huỳnh Thuận Trương Thị Cúc
Không xác 
định thời 
hạn

18/05/2022 7511199520 1.500.000 Võ Giảng Nam 211283302

45 42 Nguyễn Văn Tiền Nam 01/02/1994 056094006454 Vạn Hưng Vạn Ninh Khánh Hòa Hòa Bình 1 Tây Hoà Phú Yên Nguyễn Văn Chiến Trần Thị Tới
Hợp đồng 
lao động 
thử việc

26/05/2022 5216022558 1.000.000 Nguyễn Văn Định Nam 054064009689

Công ty TNHH CJ VINA AGRI - CN Bình Định 1.500.000       

46 1 Lê Thái Trương  Nam 16/08//1998 215429927 Mỹ Châu Phù Mỹ Bình Đinh Ngô Mây Phù Mỹ Bình Định Lê Thái Cường Huỳnh Thị Thứ
Xác  định 
thời hạn
 1 năm

02/03/2022 5220666634 1.500.000 Lê Việt Nam
13/10/
1980

245451259

Công ty TNHH JAPFA COMFEED Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 12.000.000     

47 1 Bùi Văn Mến Nam 01/01/1998 215465801 Cát Hanh Phù Cát Bình Định Nhơn Hòa An Nhơn Bình Định Bùi Văn Minh Phạm Thị Hoa Xác định 
thời hạn

04/02/2021 5221656289 1.500.000
Ngô Thị Thu 

Trang
Nữ 211568585

48 2 Hồ Thị Thu Nguyệt Nữ 06/02/1989 215059323 Ân Tín Hoài Ân Bình Định Nhơn Hòa An Nhơn Bình Định Hồ Minh Nghĩa Trần Thị Mai Xác định 
thời hạn

23/05/2020 8012018404 1.500.000 Hồ Văn Sang Nam 052083015212

49 3 Phạm Văn Thạnh Nam 29/07/1990 215215975 Cát Minh Phù Cát Bình Định Nhơn Hòa An Nhơn Bình Định Phạm Sáu Nguyễn Thị Hương Xác định 
thời hạn 30/07/2020 5221046838 1.500.000 Hồ Văn Sang Nam 052083015212

50 4 Lê Ngọc Anh Nam 20/08/1989 215223476
Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ Bình Định Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Lê Xuân Hà Đặng Thị Lý Xác định 

thời hạn 01/09/2020 7911536359 1.500.000 Nguyễn Hữu Hòa Nam 221751650

51 5 Lê Chí Vương Nam 01/04/1989 052089008496 Tây An Tây Sơn Bình Định Phú Phong Tây Sơn Bình Định Lê Công Trạng Bùi Thị Hải Xác định 
thời hạn 23/10/2020 5210009115 1.500.000 Trần Đình Trung Nam 052086005470

52 6 Nguyễn Văn Quí Nam 13/01/1991 230783032 Bình Giáo
Chư 

Prông
Gia Lai Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Nguyễn Văn Tạo Nguyễn Thị Điểm Xác định 

thời hạn 23/10/2020 4814030153 1.500.000
Nguyễn Văn 

Khanh
Nam 211283035

53 7 Trần Hoài Nam Nam 09/08/1992 215224491
Mỹ Chánh 

Tây
Phù Mỹ Bình Định Nhơn Hòa An Nhơn Bình Định Trần Đình Dân Đỗ Thị Chánh Xác định 

thời hạn
11/03/2020 7415184288 1.500.000 Đặng Thị Hiền Nữ 215628399

54 8 Trần Thị Nở Nữ 21/10/1992 221329023
Hòa Định 

Đông Phú Hòa Phú Yên Nhơn Thọ An Nhơn Bình Định Trần Quốc Toàn Lê Thị Mười
Không xác 
định thời 
hạn

09/01/2020 6015006802 1.500.000
Phạm Thị Thanh 

Trinh
Nữ 052181005042
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IV


